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PHẦN 1 

Mẹ và bé chơi trốn tìm 
Tranh A 
Trong bức tranh, một bà mẹ và em bé đang chơi trốn tìm với nhau. Mẹ em bé đang nhắm 
mắt cạnh thân cây. Phía trên cô là con bướm màu xanh (1). Em bé thì đang trốn sau lùm 
hoa. Bên trên em là một đám mây màu hồng (2). Phía bên trái em bé là con chim ruồi 
đang chạm mỏ vào một bông hoa (3). Ở dưới chân mẹ em bé cũng có nhiều đám cỏ và 
hoa. Có một bông hoa màu vàng giữa hai bông hoa màu hồng ở phía bên tay phải của bức 
tranh (4). Trong tranh không có con sóc nào cả trên bãi cỏ cả (5).  

 

Tranh B 
Trong bức tranh, một bà mẹ và em bé đang chơi trốn tìm với nhau. Mẹ em bé đang nhắm 
mắt cạnh thân cây. Phía trên cô là con bướm màu hồng (1). Em bé thì đang trốn sau lùm 
hoa. Bên trên em là một đám mây màu trắng (2). Phía bên trái em bé là con ong đang bay 
lượn trên một bông hoa (3). Chắc nó đang hút mật. Ở dưới chân của mẹ em bé cũng có 
nhiều đám cỏ và hoa. Có một bông hoa màu đỏ giữa hai bông hoa màu hồng ở phía bên 
phải (4). Có một con sóc gần mẹ em bé nữa (5). Nó đang cầm một hạt dẻ. 

 
Em bé và quả bóng bay đỏ 
Tranh A 
Bức tranh của tớ có hình một em bé mặc váy vàng chấm đỏ. Váy của em không có nơ ở 
trước ngực (1). Quả bóng bay tuột khỏi tay em và bay lên ngọn cây. Nó có màu đỏ và có 
chấm vàng và trắng (2). Bên cạnh quả bóng bay là con chim màu xanh và vàng (3). Có ba 
con bướm trong tranh trong đó có con màu xanh ở trước em bé (4). Trên bãi có có một 
con thỏ cạnh gốc cây (5). Tớ còn thấy hai bông qua trắng và một bông hoa màu cam trên 
bãi cỏ (6). 
 
Tranh B 
Bức tranh của tớ có hình một em bé mặc váy vàng chấm đỏ. Chiếc váy có một cái nơ hồng 
trước ngực (1). Quả bóng bay tuột khỏi tay em và bay lên ngọn cây. Nó có màu đỏ và có 
chấm tròn và hình sao màu vàng (2). Bên cạnh quả bóng bay là con chim ruồi màu đỏ và 
tím (3). Có hai con bướm trong tranh và ba con ong. Ba con ong đang bay trước một lùm 
cỏ trước em bé (4). Trên bãi có có một con sóc cạnh gốc cây (5). Tớ còn thấy hai bông qua 
trắng và một bông hoa màu hồng trên bãi cỏ (6). 
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Con sâu và chiếc lá 
Tranh A 
Bức tranh của tớ có hình một cô bé đang nhìn một chiếc lá. Chiếc lá có nhiều lỗ to và nhỏ. 
Dưới chiếc lá là con sâu bướm. Chắc nó vừa gặm lá. Con sâu có màu xanh đậm và xanh 
nhạt và đang quay người về phía bên phải (1). Cô bé mặc áo màu vàng và đeo nơ xanh 
trên tóc (2). Bạn ấy còn đeo vòng tay ở cả hai tay (3). Khu vườn có rất nhiều hoa lá. Tớ 
thấy một con ong đang bay ở phía trên cô bé (4). Bên phía phải, tớ thấy ba quả khế chín 
trên cây (5). 
 
Tranh B 
Bức tranh của tớ có hình một cô bé đang nhìn một chiếc lá. Chiếc lá có nhiều lỗ to và nhỏ. 
Dưới chiếc lá là con sâu bướm. Chắc nó vừa gặm lá. Con sâu màu xanh và vàng và đang 
quay người về phía bên trái (1). Cô bé mặc áo màu vàng và đeo nơ hồng trên tóc (2). Bạn 
ấy còn đeo vòng tay bên phía bên trái bức tranh thôi. Tay kia của bạn ấy không đeo vòng 
(3). Khu vườn có rất nhiều hoa lá. Tớ thấy hai con ong đang bay ở phía trên cô bé (4). Bên 
phía phải, tớ thấy hai quả khế chín trên cây (5). 
 

Tết 
Tranh A 
Bức tranh của tớ có khung cảnh Tết ở một gia đình. Tớ thấy em bé và mẹ em bé đang bê 
đồ. Đĩa hoa quả mà em bé đang bê có một quả dưa hấu, một chùm nho, một quả táo 
xanh, một quả táo đỏ, và một quả lê (1). Mẹ em bé thì đang bê rổ bánh chưng và một 
chùm qua cúc đại đóa (2). Giữa em bé và mẹ em còn có một con gà con (3). Trên cánh cửa 
màu xanh không có câu đối đỏ nào cả (4). Tớ còn thấy một chiếc xe đạp có giỏ hoa và một 
giỏ rau củ cạnh xe đạp. Bên cạnh cái giỏ rau củ đó có một củ cải đường màu đỏ (5). Trên 
cành mai vàng, tớ thấy treo một cái đèn lồng trang trí (6).  
 
Tranh B 
Bức tranh của tớ có khung cảnh Tết ở một gia đình. Tớ thấy em bé và mẹ em bé đang bê 
đồ. Đĩa hoa quả mà em bé đang bê có một quả dưa hấu, một chùm nho, một quả táo 
xanh, và một quả lê. Không có quả táo đỏ nào ở đĩa của em bé (1). Mẹ em bé thì đang bê 
rổ bánh chưng. Tớ không thấy hoa cúc đại đóa nào trên rổ cả (2). Giữa em bé và mẹ em 
còn có hai con gà con (3). Trên cánh cửa màu xanh có treo một câu đối đỏ (4). Tớ còn thấy 
một chiếc xe đạp có giỏ hoa và một giỏ rau củ cạnh xe đạp. Bên cạnh cái giỏ rau củ đó có 
hai củ cải đường màu đỏ (5). Trên cành mai vàng, tớ thấy treo hai cái đèn lồng trang trí 
(6). 
  



Thỏ trong ngày Phục Sinh 

Tranh A 
Bức ảnh của tớ có hai con thỏ, những quả trứng nhiều màu sắc, và nhiều các con vật khác. 
Con thỏ trong vỏ trứng có màu trắng và xám (1). Có một con thỏ nâu đang ngủ trên vỏ 
trứng có kẻ sọc. Kẻ sọc ở khoảng giữa quả trứng có màu vàng và cam (2). Tớ thấy một con 
bướm màu vàng cạnh cụm hoa nghệ tây (3). Trong tranh của tớ không có con chim nào 
trên trời cả (4). Quả trứng có trái tim đang quay về phía bên trái (5). Có một quả trứng 
nữa ở góc trái và nó có các ngôi sao ở giữa (6). Tớ không thấy quả trứng nào thêm giữa 
hai con thỏ (7). Trên bãi cỏ cạnh vỏ trứng vỡ, tớ thấy một con bướm vàng (8). Tranh của 
tớ không có hoa păng xê nào gần mấy quả trứng phía bên phải cả (9). Bên dưới hoa thủy 
tiên màu trắng phía bên phải, tớ cũng không thấy bông hoa nghệ tây trắng nào cả (10). 
 
Tranh B 
Bức ảnh của tớ có hai con thỏ, những quả trứng nhiều màu sắc, và nhiều các con vật khác. 
Con thỏ trong vỏ trứng có màu xám (1). Có một con thỏ nâu đang ngủ trên vỏ trứng có kẻ 
sọc. Hai kẻ sọc ở khoảng giữa quả trứng có màu hồng và cam (2). Tớ không thấy một con 
bướm màu vàng nào cạnh cụm hoa nghệ tây cả (3). Tranh của tớ có một con chim đang 
bay trên trời (4). Quả trứng có trái tim đang quay về phía bên phải (5). Có một quả trứng 
nữa ở phái bên trái nhưng quả trứng đó không có các ngôi sao ở giữa (6). Tớ thấy một 
quả trứng giữa hai con thỏ (7). Trên bãi cỏ cạnh vỏ trứng vỡ, tớ không thấy một con bướm 
vàng trên nào cả (8). Tranh của tớ có một bông hoa păng xê tím gần mấy quả trứng phía 
bên phải (9). Tớ còn thấy một bông hoa nghệ tây trắng bên dưới hoa thủy tiên màu trắng 
bên phải (10). 
 

Trong lớp học 
Ảnh A 
Bức ảnh của tớ có ba con rùa trong lớp học. Con rùa ở giữa đang làm toán trên bảng. Trên 
bảng có phép tính: 2+2 (1). Phía bên phải của con rùa này có cái lau bảng màu đỏ (2). Con 
rùa phía bên trái thì đang cầm một cái bút chì màu đỏ ở một tay (3). Con rùa phía bên 
phải thì đang cầm tờ giấy. Trên tờ giấy có điểm A (4). Vậy nên con rùa này cũng đang vui 
vẻ cười nhe răng (5). Ở dưới sàn nhà, bên cạnh nó là một cái thước kẻ (6).   

 
Ảnh B 
Bức ảnh của tớ có ba con rùa trong lớp học. Con rùa ở giữa đang làm toán trên bảng. Trên 
bảng có phép tính: 2+3 (1). Phía bên phải của con rùa này không có cái lau bảng nào (2). 
Con rùa phía bên trái thì đang cầm hai cái bút chì: một cái màu đỏ và một cái màu xanh 
(3). Con rùa phía bên phải thì đang cầm tờ giấy. Trên tờ giấy có điểm B (4). Thế nên con 
rùa này chỉ mỉm cười một chút thôi (5). Ở dưới sàn nhà, bên cạnh nó không có cái thước 
kẻ nào (6).  



Trong rừng 
Tranh A 
Tớ có bức tranh với cảnh sắc ở trong rừng. Giữa bức tranh là một cái cây to. Có một con 
cú đang đậu ở cái hố giữa thân cây. Nó đang đeo kính màu đỏ (1). Bên trên con cú là một 
con rắn. Trên người nó có đốm nâu (2). Nó đang thè lưỡi (3). Bên thân phải của gốc cây là 
năm cái nấm (4). Bên dưới tớ thấy một con cáo màu đỏ. Nó có tai màu đỏ và đen (5). Ở 
đằng trước con cáo là hai cái lá vàng (6). Phía bên phải của bức tranh là một con nai. Trên 
người nó có đốm trắng (7). Cạnh con nai là một hạt dẻ (8). Trước con nai và gốc cây có 
một con nhím (9). Trước con nhím là một bông hoa cúc trắng (10).  

 
Tranh B 
Tớ có bức tranh với cảnh sắc ở trong rừng. Giữa bức tranh là một cái cây to. Có một con 
cú đang đậu ở cái hố giữa thân cây. Nó không đeo kính (1). Bên trên con cú là một con 
rắn. Trên người nó có đốm trắng (2). Nó không thè lưỡi gì cả (3). Bên thân phải của gốc 
cây là bốn cái nấm (4). Bên dưới tớ thấy một con cáo màu đỏ. Nó có tai màu đỏ và trắng 
(5). Ở đằng trước con cáo là một cái lá vàng (6). Phía bên phải của bức tranh là một con 
nai. Trên người nó có không có đốm trắng nào cả (7). Cạnh con nai không có hạt dẻ nào 
(8). Trước con nai và gốc cây, tớ không thấy con nhím nào (9). Cũng không có bông hoa 
nào ở trước con nai hay con nhím cả (10). 
 

Xe cộ và máy móc 
Tranh A 
Bức tranh của tớ có hai xe tải, một máy xúc, và một xe ô tô địa hình. Phía bên phải là một 
cái xe tải màu đỏ, có thùng màu xanh và trắng. Trong phần màu xanh trên thùng xe có 
một kẻ sọc màu trắng (1). Xe tải này đang cười và mắt của nó thì mở to (2). Phía bên phải 
cái xe tải này, tớ thấy một cái máy xúc màu vàng. Nó cũng đang cười và mở mắt. Nó hiện 
đang không xúc đất hay đá gì (3). Cái xe bán tải màu đỏ đậm cũng đang cười với mắt mở 
to. Thùng của xe tải này để mở (4). Cái xe ô tô địa hình màu xanh lá cây thì có ống khói ở 
trên (5). Hai đèn pha phía tước của nó không bị vỡ (6).  
 
Tranh B 
Bức tranh của tớ có hai xe tải, một máy xúc, và một xe ô tô. Phía bên phải là một cái xe 
tải màu đỏ, có thùng màu xanh và trắng. Trong phần thùng xe màu xanh không có kẻ sọc 
màu trắng nào cả (1). Xe tải này đang cười và mắt của nó thì nhắm tít (2). Phía bên phải 
cái xe tải này, tớ thấy một cái máy xúc màu vàng. Nó cũng đang cười và mở mắt. Nó đang 
xúc một viên đá to (3). Cái xe bán tải màu đỏ đậm cũng đang cười với mắt mở to. Thùng 
của xe tải này đang đóng (4). Cái xe ô tô địa hình màu xanh lá cây thì không có ống khói ở 
trên (5). Cái đèn pha bên phải của nó bị vỡ (6). 
 

  



Hoa quả 
Tranh A 
Bức tranh của mình có rất nhiều hoa quả. Mình có quả bí ngô rất to đang mỉm cười (1). 
Quả táo xanh ở bên cạnh quả bí ngô cũng đang mỉm cười (2). Quả dưa to màu nâu thì 
đang cười nhe răng (3). Quả chuối vàng cạnh quả dưa thì đang thè lưỡi (4). Bên trên quả 
chuối và quả dưa, mình thấy hai quả táo xanh (5). Ngoài ra mình còn thấy một quả bí xanh 
ở giữa bức tranh. Nó đang cười nhe răng (6) và giơ tay phía bên phải lên nhưng lại không 
giơ tay phía bên trái lên cao (7). Quay lại phía bên trên của quả bí ngô, mình thấy nhiều 
quả táo trong đó có ba quả táo đỏ và năm quả táo xanh. Quả táo bên trái ngoài cùng màu 
xanh (8). Hạt hạnh nhân ở bên cạnh quả bí ngô thì cũng mở mắt và đang cười nhe răng 
(9). Bên cạnh quả táo thì không có quả việt quất nào cả (10).  
 
Tranh B 
Bức tranh của mình cũng có rất nhiều hoa quả. Mình có quả bí ngô rất to đang cười nhe 
răng (1). Quả táo xanh ở bên cạnh quả bí ngô thì đang thè lưỡi (2). Quả dưa to màu nâu 
thì đang mỉm cười (3). Quả chuối vàng cạnh quả dưa thì cười nhếch miệng (4). Bên trên 
quả chuối và quả dưa, mình thấy một quả táo xanh thôi (5). Ngoài ra mình còn thấy một 
quả bí xanh ở giữa bức tranh. Nó đang mỉm cười (6) và giơ hai tay lên cao (7). Quay lại 
phía bên trên của quả bí ngô, mình thấy nhiều quả táo trong đó có bốn quả táo đỏ và bốn 
quả táo xanh. Quả táo bên trái ngoài cùng màu đỏ (8). Hạt hạnh nhân ở bên cạnh quả bí 
ngô thì nhắm mắt và không ở miệng (9). Bên cạnh quả táo thì không có một quả việt quất 
nào (10).  

 
Rau củ 
Tranh A 
Từ trái qua phải trong tranh có tớ có: dưa chuột, cà rốt, củ cải, xúp lơ xanh, cần tây, củ cải 
đường, ớt ngọt, bí, và cần tây. Củ cà rốt trong tranh của tớ đang cười với miệng và mắt 
mở to (1). Củ cải cạnh nó thì đang cười nhếch mép (2). Cây xúp lơ xanh thì có một tay 
chống sườn. Nó giơ cao ngón tay cái phía bên phải (3). Chắc nó đang khen ai đó. Trên đỉnh 
cây xúp lơ này không có gì cả (4). Cây tỏi tây thì giơ hai tay sang ngang. Nó đang cười và 
tớ không nhìn thấy mí mắt của nó (5). Cây củ cái đường màu đỏ thì vẫn còn rễ ở dưới (6). 
Cây cần tây trong tranh của tớ có lá ở bên trên (7).  
 
Tranh B 
Từ trái qua phải trong tranh có tớ có: dưa chuột, cà rốt, củ cải, xúp lơ xanh, cần tây, củ cải 
đường, ớt ngọt, bí, và cần tây. Củ cà rốt trong tranh của tớ đang cười tít mắt (1). Củ cải 
cạnh nó thì đang cười ngoác miệng (2). Cây xúp lơ xanh thì chống hai tay bên sườn (3). 
Trên đỉnh cây xúp lơ này có một củ cải con (4). Cây tỏi tây thì giơ hai tay sang ngang. Nó 
đang cười và tớ còn thấy thấy mí mắt của nó (5). Cây củ cái đường màu đỏ thì vẫn không 
có rễ ở dưới (6). Cây cần tây trong tranh của tớ có không có lá ở bên trên (7).  



BÀI NÓI MẪU: PHẦN 2 
Làm bánh ngọt 
Để làm một chiếc bánh, trước tiên bạn cần tìm và đặt tất cả các nguyên liệu lên bàn bếp. 
Sau đó đo lường các nguyên liệu như bột mỳ, đường, trứng và sữa và cho chúng vào 
một tô lớn. Bạn có thể làm theo công thức từ sách nấu ăn. Tiếp theo, bạn cần trộn các 
nguyên liệu kĩ thành một cục bột. Sau đó, nhào và kéo cục bột trên bàn. Tiếp theo, bạn 
đặt bột vào một khay và nướng trong lò. Khi bánh được nướng đủ chín, lấy ra và thoa 
kem sô cô la lên trên. Cuối cùng, bánh đã sẵn sàng để bạn cùng thưởng thức! 
 

Gói bánh chưng 
Để gói bánh chưng, trước tiên bạn cần chuẩn bị nguyên liệu bao gồm gạo nếp, đỗ xanh, 
thịt lợn, muối, và tiêu. Sau đó bạn xếp lá dong thành hình chữ thập và đổ các lớp nguyên 
liệu theo thứ tự sau: gạo nếp, đỗ xanh, thịt, muối, tiêu, lớp đỗ xanh và lớp gạo nếp nữa. 
Bước tiếp theo là gói lá thành hình vuông. Rồi bạn dùng lạt để buộc bánh lại. Cuối cùng, 
bạn có bánh sẵn sàng để luộc. 
 

Gói bánh chưng 
Các bước nấu cơm bao gồm xả nước để rửa gạo. Sau đó, cho gạo và nước vào nồi và đặt 
lên bếp lửa cho nước sôi. Sau khi nước sôi, bạn chờ cho nước bốc hết hơi và gạo chín. 
Vậy là xong.  
 

Pha trà 
Để pha trà, trước tiên bạn cho trà vào ấm. Sau đó, bạn đổ nước sôi vào ấm rồi đóng nắp 
ấm. Bạn nên đợi vài phút để hãm trà. Sau đó, bạn có thể rót trà vào tách để uống hay 
mời khách. 
 

Làm ông già tuyết 
Bước đầu tiên để làm ông già tuyết là lăn tuyết rơi trên sân nhà thành một quả cầu 
tuyết to. Sau đó, bạn làm một quả cầu tuyết nhỏ hơn để lên trên quả cầu tuyết kia. Trên 
quả cầu tuyết nhỏ, bạn cho hai mắt và mũi. Bạn có thể dùng cà rốt để làm mũi. Trên quả 
cầu to, bạn có thể gắn ba cái cúc áo cho ông già tuyết. Cuối cùng, bạn có thể quàng khăn 
và đội mũ cho ông già tuyết. 
 

Vòng đời của khoai tây 
Bước đầu tiên là vùi củ khoai tây xuống đất. Từ củ khoai tây, một cây khoai tây nhỏ mọc 
lên. Sau đó cây khoai tây lớn thêm và mọc thêm rễ. Từ rễ cây mọc ra các củ khoai tây. 
Các củ khoai tây dần lớn và lá khoai tây vàng úa đi. Khi đó khoai tây đã sẵn sàng để thu 
hoạch. 
 

Cảm ơn quý vị đã mua sách! Xin cho tác giả nhận xét sách trên Amazon nhé! 


